
Stt Tên cơ quan, đơn vị Mã đơn vị ĐKTS Bộ Tài chính

1 2

I Sở, ban, ngành, đoàn thể

1 Ban An toàn giao thông T22_BATGT

2 Ban Dân tộc tỉnh T22_BDT

3 Ban Quản lý các khu công nghiệp T22_BQLCKCN

4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh T22_BQLDADTXDT

5 Ban Quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học T22_BQLKCNCCNSH

6 Ban Liên lạc tù Chính trị tỉnh T22_BLLTCT

7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh T22_BQLDADTXDCTGT

8 Ban Quản lý dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh T22_BQLDABTHTTDC

9 Câu lạc bộ cán bộ Hội Phụ nữ hưu trí tỉnh T22_CLBHPNHTT

10 Câu lạc bộ truyền thống Bưu chính viễn thông T22_CLBTTBCVT

11 Câu lạc bộ Võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh T22_CLBVTBCHQST

12 Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai T22_DPTTH

13 Hội Cựu thanh niên xung phong T22_HCTNXP

14 Hội Chữ thập đỏ tỉnh T22_HCTĐ

15 Hội Cựu chiến binh tỉnh T22_HCCB

16 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh T22_HLHPNT

17 Hội Nông dân tỉnh T22_HNDT

18 Hội Khuyến học T22_HKHT

19 Hội Luật gia T22_HLG
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20 Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin T22_HDIOXIN

21 Hội Người mù T22_HNM

22 Hội Người cao tuổi T22_HNCT

23 Hội Nhà báo T22_HNB

24 Hội Văn học nghệ thuật T22_HVHNT

25 Hội Sinh viên T22_HSV

26 Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai T22_HCSCMBĐBTĐ

27 Hội Đông y tỉnh Đồng Nai T22_HĐYT

28 Hội Nuôi ong tỉnh Đồng Nai T22_HNOT

29 Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai T22_HTTT

30 Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai T22_HHG&TCMN

31 Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Nai T22_HKHLST

32 Hội Châm cứu tỉnh Đồng Nai T22_HCCT

33  Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai T22_HXDT

34 Hội Tin học tỉnh Đồng Nai T22_HTHT

35 Hiệp hội Gốm Mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai T22_HHGMN

36 Hội Điều dưỡng tỉnh Đồng Nai T22_HĐDT

37 Hội Cựu cán bộ Đoàn tỉnh Đồng Nai T22_HCCBĐ

38 Hội Dược học tỉnh Đồng Nai T22_HDHT

39 Hội Kiến trúc sư tỉnh Đồng Nai T22_HKTST

40 Hiệp Hội Dầu khí tỉnh Đồng Nai 
 T22_HDKT

41 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai T22_HDNT
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42
Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

tỉnh Đồng Nai
T22_HTC&BVNTD

43 Hội Hóa học tỉnh Đồng Nai T22_HHHT

44 Hội Cựu giáo chức tỉnh Đồng Nai T22_HCGC

45 Hội Y học tỉnh Đồng Nai T22_HYH

46 Hội Y tế Công cộng tỉnh Đồng Nai T22_HYTCC

47 Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh Đồng Nai T22_HKHTL_GD

48 Hội Golf tỉnh Đồng Nai T22_HGT

49 Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Nai T22_HHDLT

50 Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai T22_HHNVN&L

51 Hội Thủy lợi tỉnh Đồng Nai T22_HTLT

52 Hội Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Đồng Nai T22_HKHHGĐ

53 Hội xuất nhập khẩu tỉnh Đồng Nai T22_HXNK

54 Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai T22_HHBĐS

55 Hội Nữ hộ sinh tỉnh Đồng Nai T22_HNHS

56 Hội Sinh Vật cảnh tỉnh T22_HSVC

57 Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai T22_HHCN

58 Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Nai T22_HTTTre

59 Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường - Cảng tỉnh T22_HHKHKTCĐ

60 Hiệp hội Vận tại Ô tô tỉnh Đồng Nai T22_HHVT-OTO

61 Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai T22_HHTGĐLS

62 Hội Sinh viên trường Đại học Đồng Nai T22_HSVTDHDN

63 Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai T22_HHDNT
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64 Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai T22_HSVTCĐYT

65 Hội Dưỡng sinh tỉnh Đồng Nai T22_HDST

66 Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai T22_HNTTT

67 Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh T22_HBVTN&MT

68 Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai T22_HHNVN-TL

69 Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai T22_HHNVN-CPC

70 Hội Công chứng viên tỉnh Đồng Nai T22_HCCV

71 Hội hữu nghị Việt Nam - Nga tỉnh T22_HHNVN-NGA

72 Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh T22_HHNVN-HQ

73 Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh T22_HHNVN-NB

74 Hội Kế toán T22_HKTTDN

75 Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh T22_HHNVN-PHAP

76 Hội hữu nghị Việt Nam - TQ tỉnh T22_HHNVN-TQ

77 Hội Chôm chôm chỉ dẫn địa lý Long Khánh tỉnh T22_HCCLK

78 Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh T22_HDNCCB

79 Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh T22_HHNVN-HKY

80 Hội Sinh viên trường Đại học CN Miền Đông T22_HSVTDHCNMD

81 Hội Sinh viên trường Đại học CN Đồng Nai T22_HSVTDHCNDN

82 Hội Hữu nghị VN - ASEAN tỉnh T22_HHNVN-ASIAN

83 Hội SV Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai T22_HSVTCDYTTTDN

84 Hội SV Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp Đồng Nai T22_HSVPHTDHLN

85 Hội Cựu CAND tỉnh T22_HCCAT
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86 Hội Khí Sinh học tỉnh Đồng Nai T22_HKSHT

87 Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn Hóa Đồng Nai T22_KBTTN

88 Khu Dự trữ sinh quyển T22_KDTSQ

89 Liên đoàn Thể dục tỉnh T22_LDTDT

90 Liên minh hợp tác xã T22_LMHTX

91 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh T22_LHCTCHNT

92 Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật T22_LHHKHKT

93 Liên đoàn quần vợt tỉnh Đồng Nai T22_LDQVT

94 Liên đoàn cầu lông tỉnh Đồng Nai T22_LDCLT

95 Liên đoàn bóng bàn tỉnh Đồng Nai T22_LDBBT

96 Liên đoàn Võ thuật Taekwondo tỉnh Đồng Nai T22_LDVTTAE

97 Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Đồng Nai T22_LDVTCT

98 Liên đoàn Vovinam tỉnh T22_LDVOVI

99 Liên đoàn Yoga tỉnh T22_LDYOGA

100 Liên đoàn BoXing và Kickboxing tỉnh T22_LDBOXING

101 Liên đoàn Võ thuật Hậu Hồng Thắng tỉnh Đồng nai T22_LDVTHHT

102 Nhà Xuất bản T22_NXB

103 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh T22_QĐTPT

104 Quỹ Phát triển đất tỉnh T22_QPTĐT

105 Quỹ Phát triển nhà ở T22_QPTNO

106 Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa T22_QBLTDDNVV

107 Quỹ Bảo vệ môi trường T22_QBVMT
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108 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng T22_QBVPTR

109 Quỹ Phòng chống thiên tai T22_QPCTT

110 Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã T22_QHTPTHTX

111 Quỹ Khoa học công nghệ T22_QKHCN

112 Quỹ Hỗ Trợ Nông dân T22_QHTND

113 Sở Công thương T22_SCT

114 Sở Tài chính T22_STC

115 Sở Giáo dục và Đào tạo T22_SGDDT

116 Sở Giao thông Vận tải T22_SGTVT

117 Sở Kế hoạch và Đầu tư T22_SKHDT

118 Sở Khoa học và Công nghệ T22_SKHCN

119 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội T22_SLDTBXH

120 Sở Ngoại vụ T22_SNgV

121 Sở Nội vụ T22_SNV

122 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn T22_SNNPTNT

123 Sở Tài nguyên và Môi trường T22_STNMT

124 Sở Thông tin và Truyền thông T22_STTTT

125 Sở Tư pháp T22_STP

126 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch T22_SVHTTDL

127 Sở Xây dựng T22_SXD

128 Sở Y tế T22_SYT

129 Thanh tra tỉnh T22_TTT
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130 Tỉnh Đoàn Đồng Nai T22_TĐĐN

131 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao T22_TCĐNCNC

132 Trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai T22_TCĐKT

133 Trường Cao đẳng Y tế T22_TCĐYT

134 Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh T22_UBMTTQ

135 Văn phòng HĐND &ĐBQH tỉnh T22_VPHĐND&ĐBQHT

136 Văn phòng Tỉnh ủy T22_VPTU

137 Văn phòng UBND tỉnh T22_VPUBNDT

II Phòng TCKH các huyện, thành phố

1 Phòng TCKH thành phố Biên Hòa T22_001_PTCTPBH

2 Phòng TCKH thành phố Long Khánh T22_002_PTCTPLK

3 Phòng TCKH huyện Cẩm Mỹ T22_003_PTCHCM

4 Phòng TCKH huyện Định Quán T22_004_PTCHĐQ

5 Phòng TCKH huyện Long Thành T22_005_PTCHLT

6 Phòng TCKH huyện Nhơn Trạch T22_006_PTCHNT

7 Phòng TCKH huyện Tân Phú T22_007_PTCHTP

8 Phòng TCKH huyện Thống Nhất T22_008_PTCHTN

9 Phòng TCKH huyện Trảng Bom T22_009_PTCHTB

10 Phòng TCKH huyện Vĩnh Cửu T22_010_PTCHVC

11 Phòng TCKH huyện Xuân Lộc T22_011_PTCHXL
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